
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 72DCQM24
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Tổng số lệ 

phí thi lại

Mã SV Ngày sinh 58 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 72DCQT20236 Lê Thị Lan Anh 11/4/2003 11 1 0.0 F 4.0 D 6.8 C+ 4.8 D 7.4 B 7.7 B 4.1 D 5.6 C 3.0 F 6.3 C+ 5.2 D+

2 72DCQT20277 Lê Thị Vân Anh 28/11/2003 11 0 8.3 B+ 5.9 C 6.6 C+ 7.6 B 7.9 B 7.7 B 6.6 C+ 4.6 D 6.3 C+ 6.3 C+ 5.8 C

3 72DCQT20266 Nguyễn Minh Anh 1/1/2003 11 4 6.5 C+ 0.0 F 2.4 F 0.0 F 6.6 C+ 4.0 D 3.8 F 2.2 F 2.8 F 6.0 C+ 5.3 D+

4 72DCCN20221 Nguyễn Quang Anh 9/7/2003 11 1 7.4 B 2.5 F 9.0 A 5.8 C 8.9 A 6.7 C+ 6.7 C+ 5.3 D+ 6.7 C+ 7.5 B 6.1 C+

5 72DCQT20262 Nguyễn Thị Ngọc Anh 24/01/2003 10 0 8.2 B+ 4.7 D 8.6 A 5.7 C 7.0 B 5.6 C 4.8 D 4.9 D 4.9 D 6.4 C+

6 72DCQT20325 Phạm Thế Bách 4/7/2003 11 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

7 72DCQT20280 Nguyễn Văn Bảo 7/1/2003 11 1 6.9 C+ 6.6 C+ 6.6 C+ 1.8 F 8.5 A 7.9 B 6.3 C+ 6.5 C+ 4.2 D 6.8 C+ 5.6 C

8 72DCQT20247 Nguyễn Thị Huyền Chang 10/12/2003 11 0 9.2 A 4.2 D 8.7 A 9.7 A 8.3 B+ 8.5 A 8.6 A 9.2 A 7.6 B 6.6 C+ 7.0 B

9 72DCQT20250 Lưu Trí Duy 4/11/2003 11 0 6.9 C+ 4.5 D 8.2 B+ 8.8 A 7.3 B 8.2 B+ 7.4 B 6.2 C+ 6.9 C+ 6.3 C+ 6.3 C+

10 72DCQT20308 Đỗ Ánh Dương 17/07/2002 0 0

11 72DCQT20304 Nguyễn Thị Ánh Dương 4/2/2003 11 1 7.3 B 7.1 B 6.9 C+ 7.0 B 7.2 B 7.7 B 8.8 A 8.7 A 2.8 F 7.6 B 5.4 D+

12 72DCQT20315 Phạm Tiến Đạt 8/2/2003 11 1 7.4 B 7.1 B 7.2 B 8.1 B+ 5.1 D+ 7.0 B 5.8 C 4.1 D 3.3 F 6.9 C+ 5.0 D+

13 72DCQT20331 Nguyễn Đình Đình 25/04/2003 11 4 6.6 C+ 2.8 F 5.9 C 5.7 C 3.0 F 6.1 C+ 7.2 B 2.3 F 2.6 F 5.9 C 4.7 D

14 72DCQT20292 Nguyễn Việt Đức 4/7/2003 11 2 8.2 B+ 4.3 D 7.5 B 5.6 C 3.9 F 7.2 B 6.2 C+ 4.9 D 3.7 F 6.3 C+ 5.7 C

15 72DCQT20255 Nguyễn Thị Phương Hoa 18/07/2003 11 1 7.9 B 2.7 F 7.4 B 8.5 A 6.9 C+ 8.0 B+ 8.9 A 5.2 D+ 6.3 C+ 7.1 B 5.8 C

16 72DCQT20249 Nguyễn Đức Hùng 24/11/2003 11 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

17 72DCQT20252 Đoàn Thị Thu Hương 7/8/2003 11 0 9.1 A 6.1 C+ 8.2 B+ 9.0 A 8.0 B+ 8.8 A 9.0 A 9.3 A 8.2 B+ 7.5 B 6.7 C+

18 72DCQT20271 Nguyễn Văn Lam 12/10/2003 11 3 8.4 B+ 2.2 F 6.0 C+ 6.3 C+ 6.9 C+ 6.1 C+ 3.2 F 5.3 D+ 3.5 F 6.3 C+ 7.0 B

19 72DCQT20263 Nguyễn Hồng Liên 14/03/2003 11 1 7.1 B 3.4 F 6.6 C+ 4.2 D 5.1 D+ 7.6 B 7.5 B 7.7 B 4.7 D 5.6 C 5.5 C

20 72DCQT20237 Dương Khánh Linh 26/12/2003 11 0 7.3 B 5.2 D+ 7.5 B 7.8 B 7.9 B 5.6 C 8.9 A 7.3 B 5.6 C 6.7 C+ 5.6 C

21 72DCQT20278 Lê Thị Diệu Linh 12/2/2003 11 0 8.7 A 4.5 D 9.0 A 9.7 A 7.3 B 5.3 D+ 8.6 A 7.8 B 9.7 A 5.6 C 7.0 B

22 72DCQT20299 Nguyễn Thị Linh 8/5/2003 11 1 8.3 B+ 3.3 F 7.5 B 8.6 A 7.5 B 5.3 D+ 7.9 B 6.6 C+ 5.9 C 5.2 D+ 5.8 C

23 72DCQT20243 Nguyễn Thị Khánh Linh 10/1/2003 11 0 7.7 B 4.3 D 8.5 A 9.4 A 4.9 D 6.7 C+ 8.2 B+ 7.2 B 6.7 C+ 6.7 C+ 5.7 C

24 72DCQT20257 Nguyễn Văn Long 7/11/2003 11 1 6.6 C+ 2.7 F 7.5 B 7.0 B 8.6 A 6.1 C+ 5.4 D+ 7.6 B 7.7 B 7.1 B 5.6 C

25 72DCQT20298 Hoàng Tuệ Minh 9/4/2003 11 5 0.0 F 0.0 F 0.5 F 0.0 F 4.8 D 3.2 F 3.3 F 3.8 F 3.5 F 8.1 B+ 0.0 F

26 72DCQT20241 Nguyễn Hà My 29/08/2003 11 2 6.3 C+ 1.8 F 7.5 B 7.1 B 7.5 B 8.0 B+ 6.9 C+ 5.7 C 2.8 F 7.3 B 4.9 D

27 72DCQT20293 Nguyễn Trà My 10/9/2003 11 1 7.7 B 2.7 F 8.7 A 8.2 B+ 7.8 B 6.7 C+ 8.4 B+ 6.8 C+ 8.4 B+ 6.8 C+ 5.7 C

28 72DCQT20261 Vũ Thị Mỹ 6/9/2003 11 2 9.2 A 3.4 F 7.2 B 6.1 C+ 8.6 A 5.2 D+ 7.5 B 7.1 B 2.6 F 7.4 B 6.4 C+

29 72DCQT20291 Hồ Thị Nga 4/1/2003 11 0 8.9 A 6.6 C+ 8.0 B+ 8.9 A 8.0 B+ 6.3 C+ 8.8 A 5.9 C 6.1 C+ 6.5 C+ 5.0 D+

30 72DCQT20300 Nguyễn Phương Nga 16/12/2003 11 2 6.5 C+ 2.4 F 8.2 B+ 6.8 C+ 6.1 C+ 6.2 C+ 8.2 B+ 6.0 C+ 2.8 F 7.1 B 4.7 D
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31 72DCQT20281 Nguyễn Thanh Ngân 23/11/2003 11 2 8.0 B+ 1.6 F 7.9 B 6.0 C+ 8.3 B+ 5.0 D+ 6.8 C+ 5.2 D+ 2.5 F 6.0 C+ 6.4 C+

32 72DCQT20282 Nguyễn Thị Kim Ngân 6/10/2003 11 1 7.5 B 3.1 F 8.2 B+ 8.4 B+ 6.1 C+ 6.1 C+ 8.8 A 6.6 C+ 6.0 C+ 5.0 D+ 6.1 C+

33 72DCQT20242 Nguyễn Bích Ngọc 7/1/2003 11 2 6.3 C+ 2.0 F 6.1 C+ 5.8 C 7.0 B 4.9 D 7.1 B 7.6 B 2.6 F 7.0 B 5.5 C

34 72DCQT20312 Nguyễn Minh Nguyệt 6/7/2003 11 0 8.7 A 4.4 D 7.7 B 7.8 B 8.7 A 6.8 C+ 6.4 C+ 8.0 B+ 7.3 B 6.7 C+ 6.6 C+

35 72DCQT20240 Trần Triệu Thu Phương 12/7/2003 11 4 5.9 C 2.4 F 7.9 B 3.8 F 3.3 F 6.8 C+ 4.0 D 6.6 C+ 2.6 F 7.4 B 5.3 D+

36 72DCQT20307 Lê Như Quỳnh 2/12/2003 11 0 8.3 B+ 4.5 D 7.5 B 6.0 C+ 6.6 C+ 8.5 A 6.6 C+ 7.5 B 4.6 D 6.5 C+ 6.0 C+

37 72DCQT20246 Nguyễn Như Quỳnh 5/8/2002 11 0 6.0 C+ 0.0 F 7.5 B 6.8 C+ 7.9 B 8.5 A 6.4 C+ 9.7 A 5.1 D+ 6.7 C+ 5.0 D+

38 72DCQT20275 Tưởng Thị Quỳnh 20/11/2003 11 0 7.2 B 5.4 D+ 6.8 C+ 8.2 B+ 7.9 B 7.3 B 9.0 A 9.1 A 4.6 D 6.0 C+ 5.1 D+

39 72DCQT20273 Hoàng Thanh Thảo 23/07/2003 11 0 7.8 B 4.8 D 8.9 A 9.3 A 6.5 C+ 8.5 A 4.4 D 8.2 B+ 4.3 D 6.8 C+ 5.5 C

40 72DCQT20322 Lê Phương Thảo 7/4/2003 11 2 7.9 B 1.8 F 7.5 B 5.3 D+ 5.8 C 7.1 B 7.5 B 6.5 C+ 2.8 F 7.0 B 6.1 C+

41 72DCQT20270 Phạm Thị Thu 8/7/2003 11 0 7.7 B 4.2 D 7.6 B 8.3 B+ 8.2 B+ 6.6 C+ 6.2 C+ 7.7 B 5.3 D+ 6.2 C+ 5.9 C

42 72DCQT20264 Trần Thị Thùy 18/06/2003 11 2 7.8 B 2.2 F 7.4 B 2.2 F 4.8 D 8.2 B+ 7.5 B 6.5 C+ 4.7 D 4.6 D 6.4 C+

43 72DCQT20326 Đỗ Thị Huyền Trang 11/7/2003 11 2 7.3 B 3.4 F 6.8 C+ 7.2 B 5.3 D+ 7.6 B 7.4 B 9.1 A 3.5 F 5.3 D+ 6.0 C+

44 72DCQT20302 Phạm Phương Trang 10/11/2003 11 3 0.0 F 2.2 F 6.8 C+ 3.7 F 5.0 D+ 7.3 B 6.2 C+ 4.6 D 3.5 F 7.4 B 5.2 D+

45 72DCQT20284 Đặng Tuyết Trinh 26/10/2003 11 0 7.5 B 5.0 D+ 8.3 B+ 9.5 A 6.5 C+ 8.5 A 8.0 B+ 6.6 C+ 7.7 B 6.7 C+ 5.9 C

46 72DCQT20296 Trần Thị Trinh 17/04/2003 11 2 6.9 C+ 0.0 F 2.5 F 8.2 B+ 5.7 C 8.6 A 5.5 C 4.1 D 2.1 F 5.5 C 4.8 D

47 72DCQT20274 Đinh Thị Trúc 4/8/2003 11 0 9.3 A 5.0 D+ 8.2 B+ 9.1 A 6.8 C+ 8.5 A 8.0 B+ 8.5 A 7.7 B 6.5 C+ 7.8 B

48 72DCQT20286 Phan Ích Tú 6/8/2003 11 0 7.4 B 7.6 B 8.3 B+ 5.6 C 6.5 C+ 8.1 B+ 6.8 C+ 8.9 A 5.6 C 7.5 B 5.4 D+

49 72DCQT20239 Nguyễn Anh Tuấn 16/02/2003 11 0 6.1 C+ 4.0 D 7.9 B 4.8 D 4.6 D 7.1 B 6.4 C+ 8.4 B+ 4.8 D 5.0 D+ 5.1 D+

50 72DCQT20321 Chử Thị Ánh Tuyết 9/10/2003 11 1 7.5 B 3.6 F 8.6 A 8.0 B+ 4.4 D 9.0 A 7.8 B 5.6 C 5.3 D+ 6.8 C+ 6.2 C+

51 72DCQT20318 Phan Thị Hồng Uyên 17/03/2002 11 0 8.0 B+ 0.0 F 8.2 B+ 8.2 B+ 4.0 D 7.0 B 7.4 B 6.2 C+ 5.7 C 5.6 C 5.5 C

52 72DCQT20256 Trần Thanh Vân 5/6/2003 11 1 7.4 B 2.2 F 5.3 D+ 4.9 D 5.3 D+ 7.7 B 5.4 D+ 7.0 B 5.6 C 6.5 C+ 5.4 D+

53 72DCQT20295 Nguyễn Đăng Vinh 8/12/2003 11 1 7.2 B 2.0 F 8.9 A 7.5 B 7.4 B 8.0 B+ 7.8 B 7.4 B 8.3 B+ 4.7 D 5.3 D+

54 72DCQT20251 Vũ Quang Vinh 23/03/2003 11 0 7.1 B 5.3 D+ 7.5 B 5.5 C 6.5 C+ 7.6 B 4.2 D 7.1 B 7.0 B 7.6 B 4.6 D

55 72DCQT20297 Trần Tường Vy 20/08/2003 11 1 6.6 C+ 4.0 D 8.0 B+ 8.6 A 3.1 F 8.7 A 9.1 A 9.3 A 7.4 B 6.8 C+ 6.3 C+

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


